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Câu 1. Chất hữu cơ là: 

A. hợp chất khó tan trong nước. 

B. hợp chất của cacbon và một số nguyên tố khác trừ N, Cl, O 

C. hợp chất của cacbon trừ CO , CO2 , H2CO3, muối cacbonat, muối cacbua và xianua. 

D. hợp chất có nhiệt độ sôi cao. 

Câu 2. Dãy các chất nào sau đây là hiđrocacbon? 

A. CH4 , C2H2 , C2H5Cl 

B. C6H6 , C3H4 , HCHO 

C. C2H2 , C2H5OH , C6H12 

D. C3H8 , C3H4 , C3H6 

Câu 3. Trong phân tử hợp chất hữu cơ cacbon, hiđro, oxi có hoá trị lần lượt là: 

A. II; I; II. 

B. IV; I; II. 

C. VI; I; II. 

D. IV; II; II. 

Câu 4. Hợp chất hữu cơ nào sau đây chỉ gồm liên kết đơn? 

A. C3H8 ; C2H2 . 

B. C3H8 ; C4H10 

C. C4H10 ; C2H2 

D. C4H10 ; C6H6(benzen) 

Câu 5. Các chất thuộc loại hiđrocacbon là 

A. CH4 , C2H6 , CCl4 

B. C2H6O , C2H4O2 

C. HCHO , CaC2 , C4H8 

D. CH4 , C2H6 , C6H6 

Câu 6. Công thức cấu tạo cho biết: 

A. tỉ lệ số nguyên tử giữa các nguyên tố 

B. thành phần của mỗi nguyên tố trong phân tử 

C. số lượng nguyên tố trong mỗi nguyên tử 

D. thành phần của nguyên tử và trật tự liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử 

Câu 7. Số công thức cấu tạo của C4H10 là 

A. 1 

B. 3 

C. 2 

D. 4 

Câu 8. Chọn câu đúng trong các câu sau: 

A. Hóa học hữu cơ là ngành hóa học chuyên nghiên cứu các hợp chất có trong tự nhiên. 

https://doctailieu.com/trac-nghiem/chat-huu-co-la-c-hop-chat-cua-cacbon-tru-co-co2-h2co3-muoi-cacbonat-muoi-99116
https://doctailieu.com/trac-nghiem/day-cac-chat-nao-sau-day-la-hidrocacbon-d-c3h8-c3h4-c3h6-trac-nghiem-mon-99117
https://doctailieu.com/trac-nghiem/trong-phan-tu-hop-chat-huu-co-cacbon-hidro-oxi-co-hoa-tri-lan-luot-la-b-iv-99118
https://doctailieu.com/trac-nghiem/hop-chat-huu-co-nao-sau-day-chi-gom-lien-ket-don-b-c3h8-c4h10-trac-nghiem-99119
https://doctailieu.com/trac-nghiem/cac-chat-thuoc-loai-hidrocacbon-la-d-ch4-c2h6-c6h6-trac-nghiem-mon-hoa-hoc-99120
https://doctailieu.com/trac-nghiem/cong-thuc-cau-tao-cho-biet-d-thanh-phan-cua-nguyen-tu-va-trat-tu-lien-ket-giua-99121
https://doctailieu.com/trac-nghiem/so-cong-thuc-cau-tao-cua-c4h10-la-c-2-trac-nghiem-mon-hoa-hoc-lop-9-99122
https://doctailieu.com/trac-nghiem/chon-cau-dung-trong-cac-cau-sau-c-hoa-hoc-huu-co-la-nganh-hoa-hoc-chuyen-99123
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B. Hóa học hữu cơ là ngành hóa học chuyên nghiên cứu các hợp chất của cacbon. 

C. Hóa học hữu cơ là ngành hóa học chuyên nghiên cứu các hợp chất hữu cơ. 

D. Hóa học hữu cơ là ngành hóa học chuyên nghiên cứu các chất trong cơ thể sống. 

Câu 9. Dựa vào dữ kiện nào trong các dữ kiện sau đây để có thể nói một chất là vô cơ hay 

hữu cơ? 

A. Trạng thái (rắn, lỏng, khí). 

B. Màu sắc. 

C. Độ tan trong nước. 

D. Thành phần nguyên tố. 

Câu 10. Nhận xét nào sau đây không đúng 

A. Hợp chất hữu cơ có ở xung quanh ta 

B. Hợp chất hữu cơ là hợp chất của cacbon 

C. Khi đốt cháy các hợp chất hữu cơ đều thấy tạo ra CO2 

D. Đốt cháy hợp chất hữu cơ luôn thu được CO2 và H2O 

Câu 11. Trong thành phần phân tử hợp chất hữu cơ nhất thiết phải có nguyên tố 

A. cacbon 

B. hiđro 

C. oxi 

D. nitơ 

Câu 12. Chất nào sau đây không thuộc loại chất hữu cơ 

A. CH3Cl 

B. CH4 

C. CO 

D. CH3COONa 

Câu 13. Dãy các hợp chất nào sau đây là hợp chất hữu cơ 

A. CH4 , C2H6 , CO 

B. C6H6 , CH4 , C2H5OH 

C. CH4 , C2H2 , CO2 

D. C2H2 , C2H6O , BaCO3 

Câu 14. Dãy các chất nào sau đây đều là hiđrocacbon 

A. C2H6 , C4H10 , CH4 

B. CH4 , C2H2 , C3H7Cl 

C. C2H4 , CH4 , C2H5Br 

D. C2H6O , C3H8 , C2H2 

Câu 15. Dãy các chất nào sau đây đều là dẫn xuất của hiđrocacbon 

A. C2H6O , C2H4 , C2H2 

B. C2H4 , C3H7Cl , CH4O 

https://doctailieu.com/trac-nghiem/dua-vao-du-kien-nao-trong-cac-du-kien-sau-day-de-co-the-noi-mot-chat-la-vo-co-99124
https://doctailieu.com/trac-nghiem/dua-vao-du-kien-nao-trong-cac-du-kien-sau-day-de-co-the-noi-mot-chat-la-vo-co-99124
https://doctailieu.com/trac-nghiem/nhan-xet-nao-sau-day-khong-dung-d-dot-chay-hop-chat-huu-co-luon-thu-duoc-co2-va-99125
https://doctailieu.com/trac-nghiem/trong-thanh-phan-phan-tu-hop-chat-huu-co-nhat-thiet-phai-co-nguyen-to-a-cacbon-99126
https://doctailieu.com/trac-nghiem/chat-nao-sau-day-khong-thuoc-loai-chat-huu-co-c-co-trac-nghiem-mon-hoa-hoc-lop-99127
https://doctailieu.com/trac-nghiem/day-cac-hop-chat-nao-sau-day-la-hop-chat-huu-co-b-c6h6-ch4-c2h5oh-trac-99128
https://doctailieu.com/trac-nghiem/day-cac-chat-nao-sau-day-deu-la-hidrocacbon-a-c2h6-c4h10-ch4-trac-nghiem-99129
https://doctailieu.com/trac-nghiem/day-cac-chat-nao-sau-day-deu-la-dan-xuat-cua-hidrocacbon-c-c2h6o-c3h7cl-99130
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C. C2H6O , C3H7Cl , C2H5Br 

D. C2H6O , C3H8 , C2H2 

Câu 16. Trong các chất sau: CH4 , CO , C2H6 , K2CO3 , C2H5ONa có 

A. 1 hợp chất hữu cơ và 4 hợp chất vô cơ 

B. 2 hợp chất hữu cơ và 3 hợp chất vô cơ 

C. 4 hợp chất hữu cơ và 1 hợp chất vơ cơ 

D. 3 hợp chất hữu cơ và 2 hợp chất vô cơ 

Câu 17. Thành phần phần trăm về khối lượng của nguyên tố C trong C2H6O là 

A. 52,2% 

B. 55,2% 

C. 13,0% 

D. 34,8% 

Câu 18. Chọn câu đúng trong các câu sau 

A. Hoá học hữu cơ là ngành hoá học chuyên nghiên cứu các hợp chất có trong tự nhiên 

B. Hoá học hữu cơ là ngành hoá học chuyên nghiên cứu các hợp chất của cacbon 

C. Hoá học hữu cơ là ngành hoá học chuyên nghiên cứu về các hợp chất hữu cơ 

D. Hoá học hữu cơ là ngành hoá học chuyên nghiên cứu các chất trong cơ thể sống 

Câu 19. Phân tử chất hữu cơ X có 2 nguyên tố C, H. Tỉ khối hơi của X so với hiđro là 21. 

Công thức phân tử của X là 

A. C4H8 

B. C3H8 

C. C3H6 

D. C6H6 

Câu 20. Trong các hợp chất hữu cơ, cacbon luôn có hoá trị là 

A. I 

B. IV 

C. III 

D. V 

Câu 21. Nguyên tử cacbon có thể liên kết trực tiếp với nhau tạo thành các dạng mạch cacbon 

là 

A. mạch vòng 

B. mạch thẳng, mạch nhánh 

C. mạch vòng, mạch thẳng, mạch nhánh 

D. mạch nhánh 

Câu 22. Công thức cấu tạo dưới đây là của hợp chất nào 

https://doctailieu.com/trac-nghiem/trong-cac-chat-sau-ch4-co-c2h6-k2co3-c2h5ona-co-d-3-hop-chat-huu-co-va-99131
https://doctailieu.com/trac-nghiem/thanh-phan-phan-tram-ve-khoi-luong-cua-nguyen-to-c-trong-c2h6o-la-a-522-trac-99132
https://doctailieu.com/trac-nghiem/chon-cau-dung-trong-cac-cau-sau-c-hoa-hoc-huu-co-la-nganh-hoa-hoc-chuyen-nghien-99133
https://doctailieu.com/trac-nghiem/phan-tu-chat-huu-co-x-co-2-nguyen-to-c-h-ti-khoi-hoi-cua-x-so-voi-hidro-la-21-99134
https://doctailieu.com/trac-nghiem/phan-tu-chat-huu-co-x-co-2-nguyen-to-c-h-ti-khoi-hoi-cua-x-so-voi-hidro-la-21-99134
https://doctailieu.com/trac-nghiem/trong-cac-hop-chat-huu-co-cacbon-luon-co-hoa-tri-la-b-iv-trac-nghiem-mon-hoa-99135
https://doctailieu.com/trac-nghiem/nguyen-tu-cacbon-co-the-lien-ket-truc-tiep-voi-nhau-tao-thanh-cac-dang-mach-99136
https://doctailieu.com/trac-nghiem/nguyen-tu-cacbon-co-the-lien-ket-truc-tiep-voi-nhau-tao-thanh-cac-dang-mach-99136
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A. C2H4Br 

B. CH3Br 

C. C2H5Br2 

D. C2H5Br 

Câu 23. Công thức cấu tạo của một hợp chất cho biết 

A. thành phần phân tử 

B. trật tự liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử 

C. thành phần phân tử và trật tự liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử 

D. thành phần phân tử và sự tham gia liên kết với các hợp chất khác 

Câu 24. Số liên kết đơn trong phân tử C4H10 là 

A. 10 

B. 13 

C. 14 

D. 12 

Câu 25. Một hợp chất hữu cơ có công thức C3H7Cl , có số công thức cấu tạo là 

A. 4 

B. 3 

C. 1 

D. 2 

Câu 26. Có các công thức cấu tạo sau 

 
 

Các công thức cấu tạo trên biểu diễn mấy chất 

https://doctailieu.com/trac-nghiem/cong-thuc-cau-tao-cua-mot-hop-chat-cho-biet-c-thanh-phan-phan-tu-va-trat-tu-99138
https://doctailieu.com/trac-nghiem/so-lien-ket-don-trong-phan-tu-c4h10-la-b-13-trac-nghiem-mon-hoa-hoc-lop-9-99139
https://doctailieu.com/trac-nghiem/mot-hop-chat-huu-co-co-cong-thuc-c3h7cl-co-so-cong-thuc-cau-tao-la-d-2-trac-99140
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A. 3 chất 

B. 2 chất 

C. 1 chất 

D. 4 chất 

Câu 27. Rượu etylic có công thức là 

A. CH3OH 

B. C2H5OH 

C. CH3ONa 

D. C2H5ONa 

Câu 28. Phân tử chất hữu cơ X có 2 nguyên tố C, H. Tỉ khối hơi của X so với hiđro là 22. 

Công thức phân tử của X là 

A. C4H8 

B. C3H8 

C. C3H6 

D. C6H6 

Câu 29. Nhận xét nào sau đây không đúng? 

A. Hợp chất hữu cơ là hợp chất của cacbon 

B. Trong các hợp chất hữu cơ, cacbon luôn có hóa trị IV 

C. Mỗi hợp chất hữu cơ có một trật tự liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử 

D. Trong hợp chất hữu cơ, oxi có hóa trị I hoặc II 

Câu 30. Axit axetic có công thức là C2H4O2. Phần trăm nguyên tố C trong phân tử axit axetic 

là 

A. 30%. 

B. 40%. 

C. 50%. 

D. 60% 

Câu 31. Công thức đơn giản nhất của hợp chất hữu cơ A là CH2Cl. Biết MA = 99. CTPT của 

A là 

A. CH2Cl2 

B. C2H4Cl2 

C. CHCl3 

D. C2H2Cl3 

Câu 32. Hợp chất hữu cơ A gồm 3 nguyên tố C, H, O trong đó % mC = 48 , 65 % và % mH 

= 8 , 11 % . Biết khối lượng mol phân tử của A là 74. Xác định CTPT của A. 

A. C2H4O2 

B. C2H4O 

C. C3H6O 

https://doctailieu.com/trac-nghiem/ruou-etylic-co-cong-thuc-la-b-c2h5oh-trac-nghiem-mon-hoa-hoc-lop-9-99142
https://doctailieu.com/trac-nghiem/phan-tu-chat-huu-co-x-co-2-nguyen-to-c-h-ti-khoi-hoi-cua-x-so-voi-hidro-la-22-99143
https://doctailieu.com/trac-nghiem/phan-tu-chat-huu-co-x-co-2-nguyen-to-c-h-ti-khoi-hoi-cua-x-so-voi-hidro-la-22-99143
https://doctailieu.com/trac-nghiem/nhan-xet-nao-sau-day-khong-dung-d-trong-hop-chat-huu-co-oxi-co-hoa-tri-i-hoac-99144
https://doctailieu.com/trac-nghiem/axit-axetic-co-cong-thuc-la-c2h4o2-phan-tram-nguyen-to-c-trong-phan-tu-axit-99145
https://doctailieu.com/trac-nghiem/axit-axetic-co-cong-thuc-la-c2h4o2-phan-tram-nguyen-to-c-trong-phan-tu-axit-99145
https://doctailieu.com/trac-nghiem/cong-thuc-don-gian-nhat-cua-hop-chat-huu-co-a-la-ch2cl-biet-ma-99-ctpt-cua-a-99146
https://doctailieu.com/trac-nghiem/cong-thuc-don-gian-nhat-cua-hop-chat-huu-co-a-la-ch2cl-biet-ma-99-ctpt-cua-a-99146
https://doctailieu.com/trac-nghiem/hop-chat-huu-co-a-gom-3-nguyen-to-c-h-o-trong-do-mc-48-65-va-mh-8-99147
https://doctailieu.com/trac-nghiem/hop-chat-huu-co-a-gom-3-nguyen-to-c-h-o-trong-do-mc-48-65-va-mh-8-99147
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D. C3H6O2 

Câu 33. Một hợp chất X chứa 3 nguyên tố C, H, O có tỉ lệ khối lượng mC : mH : mO = 21 : 2 

: 4. Hợp chất X có công thức đơn giản nhất trùng với CTPT. CTPT X là: 

A. C7H8O 

B.C8H100 

C.C6H6O2 

D.C7H802 

Câu 34. Hiđrocacbon X có 83,33% khối lượng Cacbon. Số đồng phân cấu tạo của X là: 

A. 4 

B. 3 

C. 2 

D. 1 

Câu 35. Phân tử hợp chất hữu cơ A có 2 nguyên tố. Đốt cháy hoàn toàn 3 gam chất A thu 

được 5,4 gam nước. Biết khối lượng mol của A là 30 gam/mol. Công thức phân tử của A là 

A. C2H6 

B. C3H8 

C. C2H4 

D. CH3 

Câu 36. Vitamin A là một chất dinh dưỡng thiết yếu cho con người. Trong thực phẩm, vita-

min A tồn tại ở dạng chính là retinol (chứa C, H, O) trong đó thành phần % khối lượng H 

và O tương ứng là 10,49% và 5,594%. Biết retinol chứa 1 nguyên tử oxi, công thức phân tử 

của retinol là 

A.C18H30O 

B.C22H26O 

C.C21H18O 

D.C20H30O 

Câu 37. Một hợp chất hữu cơ Y khi đốt cháy hoàn toàn thu được CO2 và H2O có số mol bằng 

nhau. Đồng thời số mol oxi tối thiểu cần dùng bằng 4 lần số mol của Y. Biết trong Y chỉ chứa 

1 nguyên tử O. Công thức phân tử của Y là 

A. C2H6O 

B. C4H80 

C.C3H6O 

D.C3H8O 

Câu 38. Đốt cháy hoàn toàn 0,42 gam hợp chất hữu cơ X rồi dẫn toàn bộ sản phẩm cháy (chỉ 

gồm CO2 và H2O) lần lượt qua bình (1) đựng H2SO4 đặc dư, bình (2) đựng dung dịch KOH 

dư. Kết thúc thí nghiệm thấy khối lượng bình (1) và bình (2) tăng lần lượt là 0,54 gam và 

https://doctailieu.com/trac-nghiem/mot-hop-chat-x-chua-3-nguyen-to-c-h-o-co-ti-le-khoi-luong-mc-mh-mo-21-99148
https://doctailieu.com/trac-nghiem/mot-hop-chat-x-chua-3-nguyen-to-c-h-o-co-ti-le-khoi-luong-mc-mh-mo-21-99148
https://doctailieu.com/trac-nghiem/hidrocacbon-x-co-8333-khoi-luong-cacbon-so-dong-phan-cau-tao-cua-x-la-b-3-99149
https://doctailieu.com/trac-nghiem/phan-tu-hop-chat-huu-co-a-co-2-nguyen-to-dot-chay-hoan-toan-3-gam-chat-a-thu-99150
https://doctailieu.com/trac-nghiem/phan-tu-hop-chat-huu-co-a-co-2-nguyen-to-dot-chay-hoan-toan-3-gam-chat-a-thu-99150
https://doctailieu.com/trac-nghiem/vitamin-a-la-mot-chat-dinh-duong-thiet-yeu-cho-con-nguoi-trong-thuc-pham-99151
https://doctailieu.com/trac-nghiem/vitamin-a-la-mot-chat-dinh-duong-thiet-yeu-cho-con-nguoi-trong-thuc-pham-99151
https://doctailieu.com/trac-nghiem/vitamin-a-la-mot-chat-dinh-duong-thiet-yeu-cho-con-nguoi-trong-thuc-pham-99151
https://doctailieu.com/trac-nghiem/vitamin-a-la-mot-chat-dinh-duong-thiet-yeu-cho-con-nguoi-trong-thuc-pham-99151
https://doctailieu.com/trac-nghiem/mot-hop-chat-huu-co-y-khi-dot-chay-hoan-toan-thu-duoc-co2-va-h2o-co-so-mol-bang-99152
https://doctailieu.com/trac-nghiem/mot-hop-chat-huu-co-y-khi-dot-chay-hoan-toan-thu-duoc-co2-va-h2o-co-so-mol-bang-99152
https://doctailieu.com/trac-nghiem/mot-hop-chat-huu-co-y-khi-dot-chay-hoan-toan-thu-duoc-co2-va-h2o-co-so-mol-bang-99152
https://doctailieu.com/trac-nghiem/dot-chay-hoan-toan-042-gam-hop-chat-huu-co-x-roi-dan-toan-bo-san-pham-chay-chi-99153
https://doctailieu.com/trac-nghiem/dot-chay-hoan-toan-042-gam-hop-chat-huu-co-x-roi-dan-toan-bo-san-pham-chay-chi-99153
https://doctailieu.com/trac-nghiem/dot-chay-hoan-toan-042-gam-hop-chat-huu-co-x-roi-dan-toan-bo-san-pham-chay-chi-99153
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1,32 gam. Biết rằng 0,42 gam X chiếm thể tích hơi bằng thể tích của 0,192 gam O2 ở cùng 

điều kiện nhiệt độ và áp suất. Công thức phân tử của X là 

A. C5H10O 

B. C5H10 

C.C4H6O 

D.C3H2O2 

Câu 39. Có bao nhiêu CTPT hợp chất hữu cơ X (chứa C, H, O) có tỉ khối hơi so với H2 bằng 

30? 

A. 1 

B. 3 

C. 2 

D. 4 

Câu 40. Phản ứng của metan đặc trưng cho liên kết đơn là: 

A. Phản ứng cháy 

B. Phản ứng cộng 

C. Phản ứng thế 

D. Phản ứng trùng hợp 

Câu 41. Chọn câu đúng trong các câu sau: 

A. Metan có nhiều trong khí quyển 

B. Metan có nhiều trong mỏ khí, mỏ dầu, mỏ than 

C. Metan có nhiều trong nước biển 

D. Metan sinh ra trong quá trình thực vật bị phân hủy. 

Câu 42. Trong các khí sau: CH4 , H2 , Cl2 , O2. Khí nào khi trộn với nhau tạo ra hỗn hợp 

nổ? 

A. CH4 và Cl2. 

B. H2 và O2. 

C. CH4 và O2 

D. cả B và C đều đúng 

Câu 43. Có bao nhiêu phát biểu đúng trong số các phát biểu sau: 

a) Metan cháy với oxi tạo hơi nước và khí lưu huỳnh đioxit. 

b) Phản ứng hóa học giữa metan và clo được gọi là phản ứng thế. 

c) Trong phản ứng hóa học, giữa metan và clo, chỉ có duy nhất một nguyên tử hiđro của  

metan có thể được thay thế bởi nguyên tử clo. 

d) Hỗn hợp gồm hai thể tích metan và một thể tích oxi là hỗn hợp nổ mạnh. 

A. 1 

B. 2 

C. 3 

D. 4 

https://doctailieu.com/trac-nghiem/dot-chay-hoan-toan-042-gam-hop-chat-huu-co-x-roi-dan-toan-bo-san-pham-chay-chi-99153
https://doctailieu.com/trac-nghiem/dot-chay-hoan-toan-042-gam-hop-chat-huu-co-x-roi-dan-toan-bo-san-pham-chay-chi-99153
https://doctailieu.com/trac-nghiem/co-bao-nhieu-ctpt-hop-chat-huu-co-x-chua-c-h-o-co-ti-khoi-hoi-so-voi-h2-bang-99154
https://doctailieu.com/trac-nghiem/co-bao-nhieu-ctpt-hop-chat-huu-co-x-chua-c-h-o-co-ti-khoi-hoi-so-voi-h2-bang-99154
https://doctailieu.com/trac-nghiem/phan-ung-cua-metan-dac-trung-cho-lien-ket-don-la-c-phan-ung-the-trac-nghiem-99155
https://doctailieu.com/trac-nghiem/chon-cau-dung-trong-cac-cau-sau-b-metan-co-nhieu-trong-mo-khi-mo-dau-mo-than-99156
https://doctailieu.com/trac-nghiem/trong-cac-khi-sau-ch4-h2-cl2-o2-khi-nao-khi-tron-voi-nhau-tao-ra-hon-hop-99157
https://doctailieu.com/trac-nghiem/trong-cac-khi-sau-ch4-h2-cl2-o2-khi-nao-khi-tron-voi-nhau-tao-ra-hon-hop-99157
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Câu 44. Những phát biểu nào sau đây không đúng? 

1) Metan tác dụng với clo khi có ánh sáng. 

2) Metan là chất khí, không màu, không mùi, nặng hơn không khí. 

3) Metan cháy tỏa nhiều nhiệt nên được dùng làm nhiên liệu trong đời sống và trong sản  

xuất. 

4) Hỗn hợp giữa metan và clo là hỗn hợp nổ. 

5) Trong phân tử metan có bốn liên kết đơn C-H. 

6) Metan tác dụng với clo ở điều kiện thường. 

A. 1, 3, 5. 

B. 1, 2, 6. 

C. 2, 4, 6. 

D. 2, 4, 5 

Câu 45. Đốt cháy hoàn toàn 11,2 lít khí metan. Biết các thể tích khí đo ở điều kiện tiêu 

chuẩn.Thể tích khí oxi cần dùng và thể tích khí cacbonic tạo thành lần lượt là 

A. 22,4 lít và 22,4 lít. 

B. 11,2 lít và 22,4 lít. 

C. 22,4 lít và 11,2 lít. 

D. 11,2 lít và 22,4 lít 

Câu 46. Đốt cháy hoàn toàn 3,36 lít khí metan (đktc). Lấy sản phẩm thu được hấp thụ hoàn 

toàn vào nước vôi trong dư thấy xuất hiện m gam kết tủa. Giá trị của m là 

A. 9 

B. 10 

C. 12 

D. 15 

Câu 47. Cho 2,24 lít khí metan (đktc) phản ứng hoàn toàn với V lít khí Cl2 cùng điều kiện 

thu được chất A và HCl. Biết clo chiếm 83,53% khối lượng của A. Giá trị của V là 

A. 2,24. 

B. 4,48. 

C. 3,36. 

D. 6,72. 

Câu 48. Đốt cháy hoàn toàn một ankan thu được 2,24 lít khí CO2 ở đktc và 3,6 gam H2O. 

Công thức phân tử của ankan là 

A. CH4. 

B. C2H6. 

C. C3H8. 

D. C4H10 

Câu 49. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp gồm 2 ankan là đồng đẳng kế tiếp thu được 2,24 lít khí 

ở đktc và 2,34 gam H2O . Xác định CTPT của 2 ankan. 

https://doctailieu.com/trac-nghiem/dot-chay-hoan-toan-112-lit-khi-metan-biet-cac-the-tich-khi-do-o-dieu-kien-tieu-99160
https://doctailieu.com/trac-nghiem/dot-chay-hoan-toan-112-lit-khi-metan-biet-cac-the-tich-khi-do-o-dieu-kien-tieu-99160
https://doctailieu.com/trac-nghiem/dot-chay-hoan-toan-336-lit-khi-metan-dktc-lay-san-pham-thu-duoc-hap-thu-hoan-99161
https://doctailieu.com/trac-nghiem/dot-chay-hoan-toan-336-lit-khi-metan-dktc-lay-san-pham-thu-duoc-hap-thu-hoan-99161
https://doctailieu.com/trac-nghiem/cho-224-lit-khi-metan-dktc-phan-ung-hoan-toan-voi-v-lit-khi-cl2-cung-dieu-99162
https://doctailieu.com/trac-nghiem/cho-224-lit-khi-metan-dktc-phan-ung-hoan-toan-voi-v-lit-khi-cl2-cung-dieu-99162
https://doctailieu.com/trac-nghiem/dot-chay-hoan-toan-mot-ankan-thu-duoc-224-lit-khi-co2-o-dktc-va-36-gam-h2o-99163
https://doctailieu.com/trac-nghiem/dot-chay-hoan-toan-mot-ankan-thu-duoc-224-lit-khi-co2-o-dktc-va-36-gam-h2o-99163
https://doctailieu.com/trac-nghiem/dot-chay-hoan-toan-hon-hop-gom-2-ankan-la-dong-dang-ke-tiep-thu-duoc-224-lit-99164
https://doctailieu.com/trac-nghiem/dot-chay-hoan-toan-hon-hop-gom-2-ankan-la-dong-dang-ke-tiep-thu-duoc-224-lit-99164
https://doctailieu.com/ankan-ly-thuyet-va-bai-tap-h1993
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A. CH4 và C2H6. 

B. C2H6 và C3H8. 

C. C3H8 và C4H10. 

D. CH4 và C3H8 

Câu 50. Tính chất vật lí cơ bản của metan là 

A. chất lỏng, không màu, tan nhiều trong nước 

B. chất khí, màu vàng lục, tan nhiều trong nước 

C. chất khí, không màu, mùi xốc, nặng hơn không khí, ít tan trong nước 

D. chất khí, không màu, không mùi, nhẹ hơn không khí, ít tan trong nước 

Câu 51. Chất nào sau đây có phản ứng thế với clo 

A. CO2 

B. Na 

C. C 

D. CH4 

Câu 52. Đốt cháy khí metan bằng khí oxi. Nếu hỗn hợp nổ mạnh thì tỉ lệ thể tích của khí 

metan và khí oxi là 

A. 1 thể tích khí metan và 3 thể tích khí oxi 

B. 2 thể tích khí metan và 1 thể tích khí oxi 

C. 1 thể tích khí metan và 2 thể tích khí oxi 

D. 3 thể tích khí metan và 2 thể tích oxi 

Câu 53. Cho các chất sau: H2O , HCl , Cl2 , O2 , CO2. Khí metan phản ứng được với 

A. H2O , HCl 

B. Cl2 , O2 

C. HCl , Cl2 

D. O2 , CO2 

Câu 54. Phản ứng hóa học đặc trưng của metan là 

A. phản ứng cộng 

B. phản ứng thế 

C. phản ứng tách 

D. phản ứng trùng hợp 

Câu 55. Đốt cháy hợp chất hữu cơ nào sau đây thu được số mol CO2 nhỏ hơn số mol H2O 

A. CH4 

B. C4H6 

C. C2H4 

D. C6H6 

Câu 56. Khí metan có lẫn khí cacbonic. Để thu được khí metan tinh khiết cần 

A. Dẫn hỗn hợp qua nước vôi trong dư 

https://doctailieu.com/trac-nghiem/tinh-chat-vat-li-co-ban-cua-metan-la-d-chat-khi-khong-mau-khong-mui-nhe-hon-99165
https://doctailieu.com/trac-nghiem/chat-nao-sau-day-co-phan-ung-the-voi-clo-d-ch4-trac-nghiem-mon-hoa-hoc-lop-9-99166
https://doctailieu.com/trac-nghiem/dot-chay-khi-metan-bang-khi-oxi-neu-hon-hop-no-manh-thi-ti-le-the-tich-cua-khi-99167
https://doctailieu.com/trac-nghiem/dot-chay-khi-metan-bang-khi-oxi-neu-hon-hop-no-manh-thi-ti-le-the-tich-cua-khi-99167
https://doctailieu.com/trac-nghiem/cho-cac-chat-sau-h2o-hcl-cl2-o2-co2-khi-metan-phan-ung-duoc-voi-b-cl2-99168
https://doctailieu.com/trac-nghiem/phan-ung-hoa-hoc-dac-trung-cua-metan-la-b-phan-ung-the-trac-nghiem-mon-hoa-hoc-99169
https://doctailieu.com/trac-nghiem/dot-chay-hop-chat-huu-co-nao-sau-day-thu-duoc-so-mol-co2-nho-hon-so-mol-h2o-a-99170
https://doctailieu.com/trac-nghiem/khi-metan-co-lan-khi-cacbonic-de-thu-duoc-khi-metan-tinh-khiet-can-a-dan-hon-99171
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B. Đốt cháy hỗn hợp rồi dẫn qua nước vôi trong 

C. Dẫn hỗn hợp qua bình đựng dung dịch H2SO4 

D. Dẫn hỗn hợp qua bình đựng dung dịch brom dư 

Câu 57. Cho các chất sau: CH4 , Cl2 , H2 , O2. Có mấy cặp chất có thể tác dụng với nhau 

từng đôi một 

A. 2 

B. 3 

C. 4 

D. 5 

Câu 58. Thành phần phần trăm về khối lượng của các nguyên tố cacbon và hiđro trong CH4 

lần lượt là 

A. 60% và 40% 

B. 75% và 25% 

C. 80% và 20% 

D. 40% và 60% 

Câu 59. Khi đốt cháy hoàn toàn 0,5 mol metan người ta thu được một lượng khí CO2 (đktc) 

có thể tích là 

A. 5,6 lít 

B. 11,2 lít 

C. 16,8 lít 

D. 8,96 lít 

Câu 60. Dẫn 5,6 lít hỗn hợp khí ở đktc gồm khí metan và khí etilen đi qua bình đựng dung 

dịch nước brom. Biết hỗn hợp khí đã làm mất màu hoàn toàn dung dịch có chứa 4 gam brom. 

Thể tích khí metan (đktc) trong hỗn hợp là 

A. 0,56 lít. 

B. 5,04 lít. 

C. 0,28 lít. 

D. 3,36 lít 

Câu 61. Trong phân tử etilen có 

A. 1 nguyên tử C 

B. 2 nguyên tử C 

C. 3 nguyên tử H 

D. 6 nguyên tử H 

Câu 62. CH4 và C2H4 giống nhau ở phản ứng nào sau đây? 

A. tham gia phản ứng cộng với dung dịch brom. 

B. tham gia phản ứng cộng với khí hiđro 

C. tham gia phản ứng trùng hợp 

https://doctailieu.com/trac-nghiem/cho-cac-chat-sau-ch4-cl2-h2-o2-co-may-cap-chat-co-the-tac-dung-voi-nhau-99172
https://doctailieu.com/trac-nghiem/cho-cac-chat-sau-ch4-cl2-h2-o2-co-may-cap-chat-co-the-tac-dung-voi-nhau-99172
https://doctailieu.com/trac-nghiem/thanh-phan-phan-tram-ve-khoi-luong-cua-cac-nguyen-to-cacbon-va-hidro-trong-ch4-99173
https://doctailieu.com/trac-nghiem/thanh-phan-phan-tram-ve-khoi-luong-cua-cac-nguyen-to-cacbon-va-hidro-trong-ch4-99173
https://doctailieu.com/trac-nghiem/khi-dot-chay-hoan-toan-05-mol-metan-nguoi-ta-thu-duoc-mot-luong-khi-co2-dktc-99174
https://doctailieu.com/trac-nghiem/khi-dot-chay-hoan-toan-05-mol-metan-nguoi-ta-thu-duoc-mot-luong-khi-co2-dktc-99174
https://doctailieu.com/trac-nghiem/dan-56-lit-hon-hop-khi-o-dktc-gom-khi-metan-va-khi-etilen-di-qua-binh-dung-dung-99175
https://doctailieu.com/trac-nghiem/dan-56-lit-hon-hop-khi-o-dktc-gom-khi-metan-va-khi-etilen-di-qua-binh-dung-dung-99175
https://doctailieu.com/trac-nghiem/dan-56-lit-hon-hop-khi-o-dktc-gom-khi-metan-va-khi-etilen-di-qua-binh-dung-dung-99175
https://doctailieu.com/trac-nghiem/trong-phan-tu-etilen-co-b-2-nguyen-tu-c-trac-nghiem-mon-hoa-hoc-lop-9-99176
https://doctailieu.com/trac-nghiem/ch4-va-c2h4-giong-nhau-o-phan-ung-nao-sau-day-d-tham-gia-phan-ung-chay-voi-99177
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D. tham gia phản ứng cháy với oxi. 

Câu 63. Cho các hợp chất sau: CH4 , C2H6 , C2H4 , H2. Có bao nhiêu chất tác dụng với dung 

dịch nước brom ở nhiệt độ thường? 

A. 1 

B. 2 

C. 3 

D. 4 

Câu 64. Hóa chất dùng để tách etilen khỏi hỗn hợp etan và etilen là 

A. dung dịch NaOH. 

B. dung dịch HCl 

C. dung dịch brom. 

D. dung dịch AgNO3. 

Câu 65. Chất nào sau đây vừa làm mất màu dung dịch brom, vừa tham gia phản ứng trùng 

hợp? 

A. CH4 

B. CH3CH2OH. 

C. CH3 - CH3. 

D. CH2 = CH - CH3. 

Câu 66. Tính chất vật lí của etilen là 

A. Chất lỏng, không màu, không mùi, ít tan trong nước và nhẹ hơn không khí. 

B. Chất khí, không màu, không mùi, ít tan trong nước và nhẹ hơn không khí. 

C. Chất khí, không màu, không mùi, ít tan trong nước và nặng hơn không khí. 

D. Chất khí, không màu, không mùi, tan tốt trong nước và nhẹ hơn không khí. 

Câu 67. Ứng dụng nào sau đây không phải ứng dụng của etilen? 

A. Điều chế PE. 

B. Điều chế rượu etylic 

C. Điều chế khí ga. 

D. Dùng để ủ trái cây mau chín. 

Câu 68. Phản ứng cháy giữa etilen và oxi thu được số mol CO2 và số mol H2O sinh ra theo 

tỉ lệ là: 

A. 1 : 1 

B. 2 : 1 

C. 1 : 2 

D. Kết quả khác 

Câu 69. Đốt cháy V lít etilen thu được 9 gam hơi nước. Thể tích không khí cần dùng (ở đktc) 

là? Biết O2 chiếm 20% thể tích không khí? 

A. 84,0 lít. 

https://doctailieu.com/trac-nghiem/cho-cac-hop-chat-sau-ch4-c2h6-c2h4-h2-co-bao-nhieu-chat-tac-dung-voi-99178
https://doctailieu.com/trac-nghiem/cho-cac-hop-chat-sau-ch4-c2h6-c2h4-h2-co-bao-nhieu-chat-tac-dung-voi-99178
https://doctailieu.com/trac-nghiem/hoa-chat-dung-de-tach-etilen-khoi-hon-hop-etan-va-etilen-la-c-dung-dich-brom-99179
https://doctailieu.com/trac-nghiem/chat-nao-sau-day-vua-lam-mat-mau-dung-dich-brom-vua-tham-gia-phan-ung-trung-99180
https://doctailieu.com/trac-nghiem/chat-nao-sau-day-vua-lam-mat-mau-dung-dich-brom-vua-tham-gia-phan-ung-trung-99180
https://doctailieu.com/trac-nghiem/tinh-chat-vat-li-cua-etilen-la-b-chat-khi-khong-mau-khong-mui-it-tan-trong-99181
https://doctailieu.com/trac-nghiem/ung-dung-nao-sau-day-khong-phai-ung-dung-cua-etilen-c-dieu-che-khi-ga-trac-99182
https://doctailieu.com/trac-nghiem/phan-ung-chay-giua-etilen-va-oxi-thu-duoc-so-mol-co2-va-so-mol-h2o-sinh-ra-theo-99183
https://doctailieu.com/trac-nghiem/phan-ung-chay-giua-etilen-va-oxi-thu-duoc-so-mol-co2-va-so-mol-h2o-sinh-ra-theo-99183
https://doctailieu.com/trac-nghiem/dot-chay-v-lit-etilen-thu-duoc-9-gam-hoi-nuoc-the-tich-khong-khi-can-dung-o-99184
https://doctailieu.com/trac-nghiem/dot-chay-v-lit-etilen-thu-duoc-9-gam-hoi-nuoc-the-tich-khong-khi-can-dung-o-99184
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B. 16,8 lít. 

C. 56,0 lít. 

D. 44,8 lít 

Câu 70. Cho 2,8 lít hỗn hợp metan và etilen (đktc) lội qua dung dịch brom (dư), người ta thu 

được 4,7 gam đibrometan. Phần trăm thể tích của khí metan là 

A. 20%. 

B. 40%. 

C. 80%. 

D. 60% 

Câu 71. Đốt cháy hết 36 gam hỗn hợp khí C3H6 và C2H6 trong O2 dư thu được 56 lít CO2 

(đktc). Thể tích khí C3H6 ở đktc là 

A. 11,2 lít 

B. 22,4 lít. 

C. 33,6 lít. 

D. 44,8 lít. 

Câu 72. Tính chất vật lý của axetilen là 

A. chất khí không màu, không mùi, ít tan trong nước, nặng hơn không khí. 

B. chất khí không màu, không mùi, ít tan trong nước, nhẹ hơn không khí. 

C. chất khí không màu, không mùi, tan tốt trong nước, nhẹ hơn không khí. 

D. chất khí không màu, mùi hắc, ít tan trong nước, nặng hơn không khí. 

Câu 73. Cấu tạo phân tử axetilen gồm 

A. hai liên kết đơn và một liên kết ba. 

B. hai liên kết đơn và một liên kết đôi. 

C. một liên kết ba và một liên kết đôi. 

D. hai liên kết đôi và một liên kết ba. 

Câu 74. Trong phân tử axetilen, giữa hai nguyên tử cacbon có 

A. một liên kết đơn. 

B. một liên kết đôi 

C. một liên kết ba. 

D. hai liên kết đôi. 

Câu 75. Liên kết C≡C trong phân tử axetilen có 

A. một liên kết kém bền dễ đứt ra trong các phản ứng hóa học. 

B. hai liên kết kém bền nhưng chỉ có một liên kết bị đứt ra trong phản ứng hóa học. 

C. hai liên kết kém bền dễ đứt lần lượt trong các phản ứng hóa học. 

D. ba liên kết kém bền dễ đứt lần lượt trong các phản ứng hóa học. 

Câu 76. Trong điều kiện nhiệt độ áp suất không đổi thì axetilen phản ứng với oxi theo tỉ lệ 

thể tích là 

https://doctailieu.com/trac-nghiem/cho-28-lit-hon-hop-metan-va-etilen-dktc-loi-qua-dung-dich-brom-du-nguoi-ta-99185
https://doctailieu.com/trac-nghiem/cho-28-lit-hon-hop-metan-va-etilen-dktc-loi-qua-dung-dich-brom-du-nguoi-ta-99185
https://doctailieu.com/trac-nghiem/dot-chay-het-36-gam-hon-hop-khi-c3h6-va-c2h6-trong-o2-du-thu-duoc-56-lit-co2-99186
https://doctailieu.com/trac-nghiem/dot-chay-het-36-gam-hon-hop-khi-c3h6-va-c2h6-trong-o2-du-thu-duoc-56-lit-co2-99186
https://doctailieu.com/trac-nghiem/tinh-chat-vat-ly-cua-axetilen-la-b-chat-khi-khong-mau-khong-mui-it-tan-trong-99187
https://doctailieu.com/trac-nghiem/cau-tao-phan-tu-axetilen-gom-a-hai-lien-ket-don-va-mot-lien-ket-ba-trac-nghiem-99188
https://doctailieu.com/trac-nghiem/trong-phan-tu-axetilen-giua-hai-nguyen-tu-cacbon-co-c-mot-lien-ket-ba-trac-99189
https://doctailieu.com/trac-nghiem/lien-ket-cequivc-trong-phan-tu-axetilen-co-c-hai-lien-ket-kem-ben-de-dut-lan-99190
https://doctailieu.com/trac-nghiem/trong-dieu-kien-nhiet-do-ap-suat-khong-doi-thi-axetilen-phan-ung-voi-oxi-theo-ti-99191
https://doctailieu.com/trac-nghiem/trong-dieu-kien-nhiet-do-ap-suat-khong-doi-thi-axetilen-phan-ung-voi-oxi-theo-ti-99191
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A. 2 lít khí C2H2 phản ứng với 4 lít khí O2. 

B. 2 lít khí C2H2 phản ứng với 5 lít khí O2. 

C. 3 lít khí C2H2 phản ứng với 2 lít khí O2. 

D. 3 lít khí C2H2 phản ứng với 1 lít khí O2. 

Câu 77. Hãy cho biết trong các chất sau: C2H4 , C3H4 , C2H6 , C2H2 có bao nhiêu chất làm 

mất màu dung dịch brom? 

A. 1 

B. 2 

C. 3 

D. 4 

Câu 78. Khi đốt khí axetilen, số mol CO2 và H2O được tạo thành theo tỉ lệ là 

A. 1 : 1. 

B. 1 : 2 

C. 1 : 3. 

D. 2 : 1. 

Câu 79. Khí axetilen không có tính chất hóa học nào sau đây 

A. Phản ứng cộng với dung dịch brom. 

B. Phản ứng cháy với oxi. 

C. Phản ứng cộng với hiđro. 

D. Phản ứng thế với clo ngoài ánh sáng. 

Câu 80. Dãy các chất nào sau đây đều làm mất màu dung dịch brom? 

A. CH4, C6H6 

B. C2H4, C2H6 

C. CH4, C2H4 

D. C2H4, C2H2 

Câu 81. Khí X có tỉ khối đối với oxi là 0,8125. Khí X là 

A. C2H2. 

B. C2H4. 

C. C2H6. 

D. CH4. 

Câu 82. Phương pháp hiện đại để điều chế axetilen hiện nay là 

A. nhiệt phân etilen ở nhiệt độ cao. 

B. nhiệt phân benzen ở nhiệt độ cao. 

C. nhiệt phân canxi cacbua ở nhiệt độ cao. 

D. nhiệt phân metan ở nhiệt độ cao. 

Câu 83. Cho sơ đồ chuyển hóa sau: 

X + H2O → Y + Z 

https://doctailieu.com/trac-nghiem/hay-cho-biet-trong-cac-chat-sau-c2h4-c3h4-c2h6-c2h2-co-bao-nhieu-chat-lam-99192
https://doctailieu.com/trac-nghiem/hay-cho-biet-trong-cac-chat-sau-c2h4-c3h4-c2h6-c2h2-co-bao-nhieu-chat-lam-99192
https://doctailieu.com/trac-nghiem/khi-dot-khi-axetilen-so-mol-co2-va-h2o-duoc-tao-thanh-theo-ti-le-la-d-2-1-99193
https://doctailieu.com/trac-nghiem/khi-axetilen-khong-co-tinh-chat-hoa-hoc-nao-sau-day-d-phan-ung-the-voi-clo-99194
https://doctailieu.com/trac-nghiem/day-cac-chat-nao-sau-day-deu-lam-mat-mau-dung-dich-brom-d-c2h4-c2h2-trac-99195
https://doctailieu.com/trac-nghiem/khi-x-co-ti-khoi-doi-voi-oxi-la-08125-khi-x-la-a-c2h2-trac-nghiem-mon-hoa-99196
https://doctailieu.com/trac-nghiem/phuong-phap-hien-dai-de-dieu-che-axetilen-hien-nay-la-d-nhiet-phan-metan-o-99197
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Y + O2 → T + H2O 

T + Z → CaCO3 + H2O 

X, Y, Z, T lần lượt là 

A.CaC2, CO2, C2H2, Ca(OH)2. 

B.CaC2, C2H2, CO2, Ca(OH)2. 

C.CaC2, C2H2, Ca(OH)2, CO2. 

D.CO2, C2H2, CaC2, Ca(OH)2. 

Câu 84. Đốt cháy hoàn toàn 1 mol khí axetilen thì cần bao nhiêu lít không khí (các khí đo ở 

đktc, biết rằng oxi chiếm 20% thể tích không khí)? 

A. 300 lít. 

B. 280 lít. 

C. 240 lít. 

D. 120 lít. 

Câu 85. Axetilen có tính chất vật lý nào sau đây 

A. là chất khí không màu, mùi xốc, ít tan trong nước, nặng hơn không khí. 

B. là chất khí không màu, không mùi, ít tan trong nước, nhẹ hơn không khí. 

C. là chất khí không màu, không mùi, tan nhiều trong nước, nhẹ hơn không khí . 

D. là chất khí không màu, mùi hắc, ít tan trong nước, nặng hơn không khí. 

Câu 86. Khí axetilen không có tính chất hóa học nào sau đây? 

A. Phản ứng cộng với dung dịch brom. 

B. Phản ứng cháy với oxi. 

C. Phản ứng thế với clo ngoài ánh sáng. 

D. Phản ứng cộng với hiđro. 

Câu 87. Một hiđrocacbon ở thể khí thường được dùng làm nhiên liệu để hàn cắt kim loại, đó 

là 

A. metan. 

B. etilen. 

C. axetilen. 

D. etan. 

Câu 88. Dãy các chất nào sau đây đều làm mất màu dung dịch brom? 

A. CH4 ; C6H6. 

B. CH4 ; C2H6. 

C. CH4 ; C2H4. 

D. C2H4 ; C2H2. 

Câu 89. Dẫn 0,1 mol khí axetilen qua bình đựng dung dịch nước brom dư. Khối lượng brom 

tham gia phản ứng là 

A. 16,0 gam. 

https://doctailieu.com/trac-nghiem/dot-chay-hoan-toan-1-mol-khi-axetilen-thi-can-bao-nhieu-lit-khong-khi-cac-khi-99199
https://doctailieu.com/trac-nghiem/dot-chay-hoan-toan-1-mol-khi-axetilen-thi-can-bao-nhieu-lit-khong-khi-cac-khi-99199
https://doctailieu.com/trac-nghiem/axetilen-co-tinh-chat-vat-ly-nao-sau-day-b-la-chat-khi-khong-mau-khong-mui-it-99200
https://doctailieu.com/trac-nghiem/khi-axetilen-khong-co-tinh-chat-hoa-hoc-nao-sau-day-c-phan-ung-the-voi-clo-99201
https://doctailieu.com/trac-nghiem/mot-hidrocacbon-o-the-khi-thuong-duoc-dung-lam-nhien-lieu-de-han-cat-kim-loai-99202
https://doctailieu.com/trac-nghiem/mot-hidrocacbon-o-the-khi-thuong-duoc-dung-lam-nhien-lieu-de-han-cat-kim-loai-99202
https://doctailieu.com/trac-nghiem/day-cac-chat-nao-sau-day-deu-lam-mat-mau-dung-dich-brom-d-c2h4-c2h2-trac-99203
https://doctailieu.com/trac-nghiem/dan-01-mol-khi-axetilen-qua-binh-dung-dung-dich-nuoc-brom-du-khoi-luong-brom-99204
https://doctailieu.com/trac-nghiem/dan-01-mol-khi-axetilen-qua-binh-dung-dung-dich-nuoc-brom-du-khoi-luong-brom-99204


Trắc nghiệm 
Môn Hóa Học – Lớp 9 

Trang 15 | fschool.vn 

 

fschool.vn 

B. 20,0 gam. 

C. 26,0 gam. 

D. 32,0 gam. 

Câu 90. Thể tích không khí cần dùng để đốt cháy hoàn toàn 1 mol axetilen là (các khí đo ở 

đktc, biết rằng oxi chiếm 20% thể tích không khí) ? 

A. 300 lít. 

B. 280 lít. 

C. 240 lít. 

D. 120 lít. 

Câu 91. Trong điều kiện thích hợp 1 mol khí axetilen tác dụng hoàn toàn với 2 mol khí hiđro, 

thu được chất khí là 

A. C3H6 . 

B. C2H6 . 

C. C3H4 

D. C2H4. 

Câu 92. Cho 0,56 lít (đktc) hỗn hợp khí metan và axetilen tác dụng với dung dịch brom dư, 

lượng brom đã tham gia phản ứng là 5,6 gam. Thành phần phần trăm về thể tích của axetilen 

trong hỗn hợp ban đầu lần lượt là 

A. 20%. 

B. 70%. 

C. 40% 

D. 60%. 

Câu 93. Đốt hoàn toàn 24 ml hỗn hợp axetilen và metan phải dùng 54 ml oxi (các thể tích khí 

đo ở đktc). Thể tích khí CO2 sinh ra là 

A. 24 ml. 

B. 30 ml. 

C. 36 ml. 

D. 42 ml. 

Câu 94. Đốt cháy hoàn toàn 5,6 lít hỗn hợp khí metan và axetilen cần dùng 13,44 lít khí oxi. 

Phần trăm thể tích mỗi khí trong hỗn hợp là 

A. CH4 40% và C2H2 60%. 

B. CH4 80% và C2H2 20%. 

C. CH4 20% và C2H2 80%. 

D. CH4 60% và C2H2 40%. 

Câu 95. Cho 0,448 lít (đktc) hỗn hợp khí gồm C2H4 , C2H2 tác dụng hết với dung dịch brom 

dư, khối lượng brom đã tham gia phản ứng là 4,8 gam. Số mol khí C2H4 trong hỗn hợp ban 

đầu là 

https://doctailieu.com/trac-nghiem/the-tich-khong-khi-can-dung-de-dot-chay-hoan-toan-1-mol-axetilen-la-cac-khi-do-99205
https://doctailieu.com/trac-nghiem/the-tich-khong-khi-can-dung-de-dot-chay-hoan-toan-1-mol-axetilen-la-cac-khi-do-99205
https://doctailieu.com/trac-nghiem/trong-dieu-kien-thich-hop-1-mol-khi-axetilen-tac-dung-hoan-toan-voi-2-mol-khi-99206
https://doctailieu.com/trac-nghiem/trong-dieu-kien-thich-hop-1-mol-khi-axetilen-tac-dung-hoan-toan-voi-2-mol-khi-99206
https://doctailieu.com/trac-nghiem/cho-056-lit-dktc-hon-hop-khi-metan-va-axetilen-tac-dung-voi-dung-dich-brom-99207
https://doctailieu.com/trac-nghiem/cho-056-lit-dktc-hon-hop-khi-metan-va-axetilen-tac-dung-voi-dung-dich-brom-99207
https://doctailieu.com/trac-nghiem/cho-056-lit-dktc-hon-hop-khi-metan-va-axetilen-tac-dung-voi-dung-dich-brom-99207
https://doctailieu.com/trac-nghiem/dot-hoan-toan-24-ml-hon-hop-axetilen-va-metan-phai-dung-54-ml-oxi-cac-the-tich-99208
https://doctailieu.com/trac-nghiem/dot-hoan-toan-24-ml-hon-hop-axetilen-va-metan-phai-dung-54-ml-oxi-cac-the-tich-99208
https://doctailieu.com/trac-nghiem/dot-chay-hoan-toan-56-lit-hon-hop-khi-metan-va-axetilen-can-dung-1344-lit-khi-99209
https://doctailieu.com/trac-nghiem/dot-chay-hoan-toan-56-lit-hon-hop-khi-metan-va-axetilen-can-dung-1344-lit-khi-99209
https://doctailieu.com/trac-nghiem/cho-0448-lit-dktc-hon-hop-khi-gom-c2h4-c2h2-tac-dung-het-voi-dung-dich-brom-99210
https://doctailieu.com/trac-nghiem/cho-0448-lit-dktc-hon-hop-khi-gom-c2h4-c2h2-tac-dung-het-voi-dung-dich-brom-99210
https://doctailieu.com/trac-nghiem/cho-0448-lit-dktc-hon-hop-khi-gom-c2h4-c2h2-tac-dung-het-voi-dung-dich-brom-99210
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A. 0,02. 

B. 0,01. 

C. 0,015. 

D. 0,005. 

Câu 96. Có 3 bình, mỗi bình chứa 1 trong các khí sau: metan, axetilen, khí cacbonic. Đánh 

số A, B, C vào các bình này và tiến hành các thí nghiệm với từng chất khí. Kết quả thí 

nghiệm được ghi ở bảng sau: 

 
 

Hãy cho biết 3 bình A, B, C chứa lần lượt những khí nào? 

A. Bình A chứa axetilen, bình B chứa metan, bình C chứa cacbonic. 

B. Bình A chứa metan, bình B chứa axetilen, bình C chứa cacbonic. 

C. Bình A chứa axetilen, bình B chứa cacbonic, bình C chứa metan. 

D. Bình A chứa cacbonic, bình B chứa metan, bình C chứa axetilen. 

Câu 97. Tính chất vật lý nào sau đây của benzen là sai 

A. Benzen là chất lỏng, không màu 

B. Benzen độc 

C. Benzen không tan trong nước 

D. Benzen nặng hơn nước 

Câu 98. Cấu tạo đặc biệt của phân tử benzen là 

A. Phân tử có vòng 

B. Phân tử có 3 liên kết đôi 

C. Phân tử có vòng 6 cạnh, chứa các liên kết đôi 

D. Phân tử có vòng 6 cạnh, chứa 3 liên kết đôi xen kẽ với 3 liên kết đơn 

Câu 99. Phản ứng đặc trưng của benzen là 

A. phản ứng cộng với dd brom 

B. phản ứng trùng hợp 

C. phản ứng thế với brom (có bột sắt xúc tác) 

D. phản ứng hóa hợp với brom (có bột sắt xúc tác) 

Câu 100. Trong các phản ứng sau phản ứng hóa học đúng là 

A. C6H6 + Br → C6H5Br + H 

B. C6H6 + Br2Fe,to→→C6H5Br + HBr 

https://doctailieu.com/trac-nghiem/co-3-binh-moi-binh-chua-1-trong-cac-khi-sau-metan-axetilen-khi-cacbonic-99211
https://doctailieu.com/trac-nghiem/co-3-binh-moi-binh-chua-1-trong-cac-khi-sau-metan-axetilen-khi-cacbonic-99211
https://doctailieu.com/trac-nghiem/co-3-binh-moi-binh-chua-1-trong-cac-khi-sau-metan-axetilen-khi-cacbonic-99211
https://doctailieu.com/trac-nghiem/co-3-binh-moi-binh-chua-1-trong-cac-khi-sau-metan-axetilen-khi-cacbonic-99211
https://doctailieu.com/trac-nghiem/co-3-binh-moi-binh-chua-1-trong-cac-khi-sau-metan-axetilen-khi-cacbonic-99211
https://doctailieu.com/trac-nghiem/co-3-binh-moi-binh-chua-1-trong-cac-khi-sau-metan-axetilen-khi-cacbonic-99211
https://doctailieu.com/trac-nghiem/tinh-chat-vat-ly-nao-sau-day-cua-benzen-la-sai-d-benzen-nang-hon-nuoc-trac-99212
https://doctailieu.com/trac-nghiem/cau-tao-dac-biet-cua-phan-tu-benzen-la-d-phan-tu-co-vong-6-canh-chua-3-lien-99213
https://doctailieu.com/trac-nghiem/phan-ung-dac-trung-cua-benzen-la-c-phan-ung-the-voi-brom-co-bot-sat-xuc-tac-99214
https://doctailieu.com/trac-nghiem/trong-cac-phan-ung-sau-phan-ung-hoa-hoc-dung-la-b-c6h6-br2overset-fe-to-99215


Trắc nghiệm 
Môn Hóa Học – Lớp 9 

Trang 17 | fschool.vn 

 

fschool.vn 

C. C6H6 + Br → C6H6Br2 

D. C6H6 + 2BrFe,to→→C6H5Br + HBr 

Câu 101. Một hợp chất hữu cơ A có phân tử khối là 78 đvC. Vậy A là 

A. axetilen 

B. metan 

C. etilen 

D. benzen 

Câu 102. Tính khối lượng benzen cần dùng để điều chế được 31,4 gam brombenzen? Biết 

hiệu suất phản ứng là 85% 

A. 15,6 gam 

B. 13,26 gam 

C. 18,353 gam 

D. 32 gam 

Câu 103. Cần bao nhiêu kg oxi để đốt cháy hết 3,9 kg benzen? 

A. 24 kg 

B. 12 kg 

C. 16 kg 

D. 36 kg 

Câu 104. Cho 7,8 gam benzen phản ứng với brom dư (có bột sắt xúc tác) hiệu suất phản ứng 

là 80%. Khối lượng brombenzen thu được là 

A. 12,56 gam 

B. 15,7 gam 

C. 19,625 gam 

D. 23,8 gam 

Câu 105. Phản ứng nào sau đây không xảy ra? 

A. Benzen + Cl2 (as). 

B. Benzen + H2 (Ni, p, to). 

C. Benzen + Br2 (dd). 

D. Benzen + HNO3 (đ)/H2SO4 (đ). 

Câu 106. Tính chất không phải của benzen là 

A. Dễ thế. 

B. Khó cộng. 

C. Bền với chất oxi hóa. 

D. Kém bền với các chất oxi hóa. 

Câu 107. Cho benzen + Cl2 (as) ta thu được dẫn xuất clo A. Vậy A là: 

A. C6H5Cl. 

B. C6H4Cl2. 

https://doctailieu.com/trac-nghiem/mot-hop-chat-huu-co-a-co-phan-tu-khoi-la-78-dvc-vay-a-la-d-benzen-trac-nghiem-99216
https://doctailieu.com/trac-nghiem/tinh-khoi-luong-benzen-can-dung-de-dieu-che-duoc-314-gam-brombenzen-biet-hieu-99217
https://doctailieu.com/trac-nghiem/tinh-khoi-luong-benzen-can-dung-de-dieu-che-duoc-314-gam-brombenzen-biet-hieu-99217
https://doctailieu.com/trac-nghiem/can-bao-nhieu-kg-oxi-de-dot-chay-het-39-kg-benzen-b-12-kg-trac-nghiem-mon-hoa-99218
https://doctailieu.com/trac-nghiem/cho-78-gam-benzen-phan-ung-voi-brom-du-co-bot-sat-xuc-tac-hieu-suat-phan-ung-99219
https://doctailieu.com/trac-nghiem/cho-78-gam-benzen-phan-ung-voi-brom-du-co-bot-sat-xuc-tac-hieu-suat-phan-ung-99219
https://doctailieu.com/trac-nghiem/phan-ung-nao-sau-day-khong-xay-ra-c-benzen-br2-dd-trac-nghiem-mon-hoa-hoc-99220
https://doctailieu.com/trac-nghiem/tinh-chat-khong-phai-cua-benzen-la-d-kem-ben-voi-cac-chat-oxi-hoa-trac-nghiem-99221
https://doctailieu.com/trac-nghiem/cho-benzen-cl2-as-ta-thu-duoc-dan-xuat-clo-a-vay-a-la-c-c6h6cl6-trac-99222
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C. C6H6Cl6. 

D. C6H3Cl3. 

Câu 108. Tính chất nào không phải của benzen? 

A. Tác dụng với Br2 (t⁰, Fe). 

B. Tác dụng với HNO3 / H2SO4 (đ). 

C. Tác dụng với dung dịch KMnO4. 

D. Tác dụng với Cl2 (as). 

Câu 109. Tính khối lượng benzen cần dùng để điều chế 23,55 gam brombenzen. Biết hiệu 

suất phản ứng đạt 85%. 

A. 11,7 gam. 

B. 13,765 gam. 

C. 14,625 gam. 

D. 9,945 gam. 

Câu 110. Cho brom phản ứng với benzen tạo ra brombenzen (bột sắt làm xúc tác). Tính khối 

lượng benzen cần dùng để điều chế 15,7 gam brombenzen. Biết hiệu suất của quá trình phản 

ứng là 80%. 

A. 9,75 gam. 

B. 6,24 gam. 

C. 7,80 gam. 

D. 10,53 gam 

Câu 111. Đốt cháy hòa toàn 15,6 gam benzen rồi hấp thụ sản phẩm cháy vào bình đựng dung 

dịch nước vôi trong dư. Khối lượng dung dịch tăng hay giảm bao nhiêu gam? 

A. tăng 56,4 gam. 

B. giảm 28,2 gam. 

C. giảm 56,4 gam. 

D. tăng 28,2 gam 

Câu 112. Đốt cháy chất nào sau đây thu được số mol CO2 lớn hơn số mol nước 

A. metan 

B. etilen 

C. benzen 

D. etilen và benzen 

Câu 113. Benzen có ứng dụng nào sau đây 

A. Làm nguyên liệu sản xuất chất dẻo, thuốc trừ sâu, dược phẩm 

B. Làm nhiên liệu trong đèn xì 

C. Làm nguyên liệu sản xuất PE 

D. Kích thích hoa quả mau chín 

Câu 114. Cho các câu sau: 

https://doctailieu.com/trac-nghiem/tinh-chat-nao-khong-phai-cua-benzen-c-tac-dung-voi-dung-dich-kmno4-trac-99223
https://doctailieu.com/trac-nghiem/tinh-khoi-luong-benzen-can-dung-de-dieu-che-2355-gam-brombenzen-biet-hieu-suat-99224
https://doctailieu.com/trac-nghiem/tinh-khoi-luong-benzen-can-dung-de-dieu-che-2355-gam-brombenzen-biet-hieu-suat-99224
https://doctailieu.com/trac-nghiem/cho-brom-phan-ung-voi-benzen-tao-ra-brombenzen-bot-sat-lam-xuc-tac-tinh-khoi-99225
https://doctailieu.com/trac-nghiem/cho-brom-phan-ung-voi-benzen-tao-ra-brombenzen-bot-sat-lam-xuc-tac-tinh-khoi-99225
https://doctailieu.com/trac-nghiem/cho-brom-phan-ung-voi-benzen-tao-ra-brombenzen-bot-sat-lam-xuc-tac-tinh-khoi-99225
https://doctailieu.com/trac-nghiem/dot-chay-hoa-toan-156-gam-benzen-roi-hap-thu-san-pham-chay-vao-binh-dung-dung-99226
https://doctailieu.com/trac-nghiem/dot-chay-hoa-toan-156-gam-benzen-roi-hap-thu-san-pham-chay-vao-binh-dung-dung-99226
https://doctailieu.com/trac-nghiem/dot-chay-chat-nao-sau-day-thu-duoc-so-mol-co2-lon-hon-so-mol-nuoc-c-benzen-trac-99227
https://doctailieu.com/trac-nghiem/benzen-co-ung-dung-nao-sau-day-a-lam-nguyen-lieu-san-xuat-chat-deo-thuoc-tru-99228
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a) Dầu mỏ là một đơn chất. 

b) Dầu mỏ là một hợp chất phức tạp. 

c) Dầu mỏ là một hỗn hợp tự nhiên của nhiều loại Hiđrocacbon. 

d) Dầu mỏ sôi ở một nhiệt độ xác định. 

e) Dầu mỏ sôi ở những nhiệt độ khác nhau. 

Số câu đúng là 

A. 1 

B. 2 

C. 3 

D. 4 

Câu 115. Ở nông thôn có thể dùng phân gia súc, gia cầm, rác hữu cơ để ủ trong các hầm Bio-

gas. Dưới ảnh hưởng của các vi sinh vật yếm khí, chất hữu cơ sẽ phân hủy tạo ra một loại 

phân bón chất lượng cao và khí Bio-gas dùng để đun nấu trong gia đình. Nên phát triển các 

hầm Bio-gas vì 

A. Vốn đầu tư không lớn. 

B. Đảm bảo vệ sinh môi trường và mầm các bệnh bị tiêu diệt 

C. Có nguồn năng lượng sạch và thuận tiện. 

D. Tất cả các lý do trên. 

Câu 116. Để dập tắt xăng dầu cháy người ta sẽ: 

A. Phun nước vào ngọn lửa. 

B. Dùng chăn ướt chùm lên ngọn lửa. 

C. Phủ cát lên ngọn lửa. 

D. Cả B và C đều đúng. 

Câu 117. Sự cố tràn dầu do chìm tàu chở dầu là thảm họa môi trường vì: 

A. Do dầu không tan trong nước 

B. Do dầu sôi ở những nhiệt độ khác nhau 

C. Do dầu nhẹ hơn nước, nổi trên mặt nước cản sự hòa tan của khí oxi làm các sinh vật dưới nước 

bị chết 

D. Dầu lan rộng trên mặt nước bị sóng, gió cuốn đi xa rất khó xử lý. 

Câu 118. Đốt cháy V lít khí thiên nhiên chứa 96% CH4, 2% N2 và 2% CO2 về thể tích. Toàn 

bộ sản phẩm cháy được dẫn qua dung dịch Ca(OH)2 dư thấy tạo ra 4,9 gam kết tủa. Giá trị 

của V là (biết thể tích đo ở đktc). 

A. 1,12 lít. 

B. 2,24 lít. 

C. 3,36 lít. 

D. 4,48 lít. 

Câu 119. Nhận xét nào sau đây là sai 

https://doctailieu.com/trac-nghiem/o-nong-thon-co-the-dung-phan-gia-suc-gia-cam-rac-huu-co-de-u-trong-cac-ham-99230
https://doctailieu.com/trac-nghiem/o-nong-thon-co-the-dung-phan-gia-suc-gia-cam-rac-huu-co-de-u-trong-cac-ham-99230
https://doctailieu.com/trac-nghiem/o-nong-thon-co-the-dung-phan-gia-suc-gia-cam-rac-huu-co-de-u-trong-cac-ham-99230
https://doctailieu.com/trac-nghiem/o-nong-thon-co-the-dung-phan-gia-suc-gia-cam-rac-huu-co-de-u-trong-cac-ham-99230
https://doctailieu.com/trac-nghiem/de-dap-tat-xang-dau-chay-nguoi-ta-se-d-ca-b-va-c-deu-dung-trac-nghiem-mon-hoa-99231
https://doctailieu.com/trac-nghiem/su-co-tran-dau-do-chim-tau-cho-dau-la-tham-hoa-moi-truong-vi-c-do-dau-nhe-hon-99232
https://doctailieu.com/trac-nghiem/dot-chay-v-lit-khi-thien-nhien-chua-96-ch4-2-n2-va-2-co2-ve-the-tich-toan-99233
https://doctailieu.com/trac-nghiem/dot-chay-v-lit-khi-thien-nhien-chua-96-ch4-2-n2-va-2-co2-ve-the-tich-toan-99233
https://doctailieu.com/trac-nghiem/dot-chay-v-lit-khi-thien-nhien-chua-96-ch4-2-n2-va-2-co2-ve-the-tich-toan-99233
https://doctailieu.com/trac-nghiem/nhan-xet-nao-sau-day-la-sai-d-khi-thien-nhien-la-do-cay-quang-hop-sinh-ra-trac-99234
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A. Dầu mỏ là hỗn hợp tự nhiên của nhiều loại hiđrocacbon 

B. Dầu mỏ và khí thiên nhiên là nguồn nhiên liệu và nguyên liệu quý trong đời sống và sản xuất 

C. Crackinh dầu mỏ để tăng thêm lượng xăng 

D. Khí thiên nhiên là do cây quang hợp sinh ra 

Câu 120. Thể tích khí oxi cần dùng để đốt cháy hoàn toàn 10 lít khí thiên nhiên chứa 96% 

metan; 2% nitơ và 2% khí cacbon đioxit là (các thể tích khí đo trong cùng điều kiện nhiệt 

độ, áp suất) 

A. 9,6 lít 

B. 19,2 lít 

C. 28,8 lít 

D. 4,8 lít 

Câu 121. Đốt hoàn toàn V lít (ở đktc) khí thiên nhiên có chứa 96% CH4; 2% N2 và 2% CO2 

rồi dẫn toàn bộ sản phẩm qua dung dịch nước vôi trong dư ta thu được 29,4 gam kết tủa. 

Giá trị của V là 

A. 6,86 lít 

B. 6,72 lít 

C. 4,48 lít 

D. 67,2 lít 

Câu 122. Nhận xét nào sau đây là đúng về dầu mỏ 

A. Dầu mỏ là chất lỏng sánh, màu nâu đen, không tan trong nước, nhẹ hơn nước 

B. Dầu mỏ là chất lỏng sánh, màu đen, không tan trong nước, nặng hơn nước 

C. Dầu mỏ là chất lỏng sánh, màu nâu đen, tan trong nước, nhẹ hơn nước 

D. Dầu mỏ là chất lỏng sánh, màu nâu đen, tan trong nước, nặng hơn nước 

Câu 123. Để dập tắt đám cháy nhỏ do xăng, dầu người ta dùng biện pháp 

A. phun nước vào ngọn lửa 

B. phủ cát vào ngọn lửa 

C. thổi oxi vào ngọn lửa 

D. phun dung dịch muối ăn vào ngọn lửa 

Câu 124. Thành phần chính của khí đồng hành (hay khí mỏ dầu) là 

A. H2 

B. CH4 

C. C2H4 

D. C2H2 

Câu 125. Dầu mỏ nước ta có hàm lượng hợp chất chứa lưu huỳnh là 

A. nhỏ hơn 0,5%. 

B. lớn hơn 0,5%. 

C. bằng 0,5% 

https://doctailieu.com/trac-nghiem/the-tich-khi-oxi-can-dung-de-dot-chay-hoan-toan-10-lit-khi-thien-nhien-chua-96-99235
https://doctailieu.com/trac-nghiem/the-tich-khi-oxi-can-dung-de-dot-chay-hoan-toan-10-lit-khi-thien-nhien-chua-96-99235
https://doctailieu.com/trac-nghiem/the-tich-khi-oxi-can-dung-de-dot-chay-hoan-toan-10-lit-khi-thien-nhien-chua-96-99235
https://doctailieu.com/trac-nghiem/dot-hoan-toan-v-lit-o-dktc-khi-thien-nhien-co-chua-96-ch4-2-n2-va-2-co2-99236
https://doctailieu.com/trac-nghiem/dot-hoan-toan-v-lit-o-dktc-khi-thien-nhien-co-chua-96-ch4-2-n2-va-2-co2-99236
https://doctailieu.com/trac-nghiem/dot-hoan-toan-v-lit-o-dktc-khi-thien-nhien-co-chua-96-ch4-2-n2-va-2-co2-99236
https://doctailieu.com/trac-nghiem/nhan-xet-nao-sau-day-la-dung-ve-dau-mo-a-dau-mo-la-chat-long-sanh-mau-nau-den-99237
https://doctailieu.com/trac-nghiem/de-dap-tat-dam-chay-nho-do-xang-dau-nguoi-ta-dung-bien-phap-b-phu-cat-vao-ngon-99238
https://doctailieu.com/trac-nghiem/thanh-phan-chinh-cua-khi-dong-hanh-hay-khi-mo-dau-la-b-ch4-trac-nghiem-mon-99239
https://doctailieu.com/trac-nghiem/dau-mo-nuoc-ta-co-ham-luong-hop-chat-chua-luu-huynh-la-a-nho-hon-05-trac-99240
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D. bằng 0,05%. 

Câu 126. Crăckinh dầu mỏ để thu được 

A. hỗn hợp gồm nhiều hiđrocacbon có phân tử khối nhỏ hơn 

B. hỗn hợp gồm nhiều hiđrocacbon có phân tử khối lớn hơn 

C. hiđrocacbon nguyên chất 

D. dầu thô 

Câu 127. Trên mũi khoan để khai thác dầu mỏ người ta có gắn 

A. thép 

B. gang 

C. kim cương 

D. bạc 

Câu 128. Thành phần chủ yếu của khí thiên nhiên là 

A. hiđro 

B. metan 

C. etilen 

D. axetilen 

Câu 129. Để sử dụng nhiên liệu có hiệu quả cần phải cung cấp không khí hoặc oxi: 

A. Vừa đủ. 

B. Thiếu. 

C. Dư. 

D. cả B và C đều đúng. 

Câu 130. Vì sao không đun bếp than trong phòng kín? 

A. Vì than tỏa nhiều nhiệt dẫn đến phòng quá nóng. 

B. Vì than cháy tỏa ra rất nhiều khí CO, CO2 có thể gây tử vong nếu ngửi quá nhiều trong phòng 

kín. 

C. Vì than không cháy được trong phòng kín. 

D. Vì giá thành than khá cao. 

Câu 131. Hãy giải thích tại sao các chất khí dễ cháy hoàn toàn hơn các chất rắn và chất lỏng? 

A. Vì chất khí nhẹ hơn chất rắn và chất lỏng. 

B. Vì chất khí có nhiệt độ sôi thấp hơn chất rắn và chất lỏng. 

C. Vì diện tích tiếp xúc của chất khí với không khí lớn hơn. 

D. Vì chất khí có khối lượng riêng lớn hơn chất rắn và lỏng. 

Câu 132. Biết 1 mol cacbon khi cháy hoàn toàn tỏa ra một nhiệt lượng là 394 kJ. Tính nhiệt 

lượng tỏa ra khi đốt cháy 5 kg than chứa 90% cacbon. 

A. 147750 kJ 

B. 147570 kJ 

C. 145770 kJ 

https://doctailieu.com/trac-nghiem/crackinh-dau-mo-de-thu-duoc-a-hon-hop-gom-nhieu-hidrocacbon-co-phan-tu-khoi-nho-99241
https://doctailieu.com/trac-nghiem/tren-mui-khoan-de-khai-thac-dau-mo-nguoi-ta-co-gan-c-kim-cuong-trac-nghiem-mon-99242
https://doctailieu.com/trac-nghiem/thanh-phan-chu-yeu-cua-khi-thien-nhien-la-b-metan-trac-nghiem-mon-hoa-hoc-lop-99243
https://doctailieu.com/trac-nghiem/de-su-dung-nhien-lieu-co-hieu-qua-can-phai-cung-cap-khong-khi-hoac-oxi-a-vua-99244
https://doctailieu.com/trac-nghiem/vi-sao-khong-dun-bep-than-trong-phong-kin-b-vi-than-chay-toa-ra-rat-nhieu-khi-99245
https://doctailieu.com/trac-nghiem/hay-giai-thich-tai-sao-cac-chat-khi-de-chay-hoan-toan-hon-cac-chat-ran-va-chat-99246
https://doctailieu.com/trac-nghiem/biet-1-mol-cacbon-khi-chay-hoan-toan-toa-ra-mot-nhiet-luong-la-394-kj-tinh-99247
https://doctailieu.com/trac-nghiem/biet-1-mol-cacbon-khi-chay-hoan-toan-toa-ra-mot-nhiet-luong-la-394-kj-tinh-99247
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D. 174750 kJ 

Câu 133. Một mol khí etilen cháy hoàn toàn tỏa ra một lượng nhiệt 1423 kJ. Vậy 0,2 mol 

etilen cháy tỏa ra một lượng nhiệt Q là bao nhiêu kJ? 

A. 7115 kJ. 

B. 246,8 kJ. 

C. 264,8 kJ. 

D. 284,6 kJ. 

Câu 134. Nhận xét nào sau đây là đúng? 

A. Nhiên liệu lỏng được dùng chủ yếu trong đun nấu và thắp sáng 

B. Than mỏ gồm than cốc, than chì, than bùn 

C. Nhiên liệu khí dễ cháy hoàn toàn hơn nhiên liệu rắn 

D. Sử dụng than khi đun nấu góp phần bảo vệ môi trường 

Câu 135. Đốt hoàn toàn 12 gam than chứa 98% cacbon. Tỏa ra nhiệt lượng là (Biết rằng khi 

đốt 1 mol cacbon cháy tỏa ra 394 kj nhiệt lượng) 

A. 788 kj 

B. 772,24 kj 

C. 386,12 kj 

D. 896 kj 

Câu 136. Đốt một mẫu than (chứa tạp chất không cháy) có khối lượng 0,6 kg trong oxi dư 

thu được 1,06 m3 (đktc) khí cacbonic. Thành phần phần trăm khối lượng cacbon trong mẫu 

than trên là 

A. 94,64 

B. 64,94 

C. 49,64 

D. 46,94 

Câu 137. Nhận định nào sau đây là sai? 

A. Nhiên liệu là những chất cháy được, khi cháy tỏa nhiệt và phát sáng 

B. Nhiên liệu đóng vai trò quan trọng trong đời sống và sản xuất 

C. Nhiên liệu rắn gồm than mỏ, gỗ ... 

D. Nhiên liệu khí có năng suất tỏa nhiệt thấp, gây độc hại cho môi trường 

Câu 138. Trong các loại than dưới đây, loại than già nhất có hàm lượng cacbon trên 90% là 

A. than gầy 

B. than mỡ 

C. than non 

D. than bùn 

Câu 139. Khí nào sau đây khi cháy không gây ô nhiễm môi trường 

A. CH4 

https://doctailieu.com/trac-nghiem/mot-mol-khi-etilen-chay-hoan-toan-toa-ra-mot-luong-nhiet-1423-kj-vay-02-mol-99248
https://doctailieu.com/trac-nghiem/mot-mol-khi-etilen-chay-hoan-toan-toa-ra-mot-luong-nhiet-1423-kj-vay-02-mol-99248
https://doctailieu.com/trac-nghiem/nhan-xet-nao-sau-day-la-dung-c-nhien-lieu-khi-de-chay-hoan-toan-hon-nhien-lieu-99249
https://doctailieu.com/trac-nghiem/dot-hoan-toan-12-gam-than-chua-98-cacbon-toa-ra-nhiet-luong-la-biet-rang-khi-99250
https://doctailieu.com/trac-nghiem/dot-hoan-toan-12-gam-than-chua-98-cacbon-toa-ra-nhiet-luong-la-biet-rang-khi-99250
https://doctailieu.com/trac-nghiem/dot-mot-mau-than-chua-tap-chat-khong-chay-co-khoi-luong-06-kg-trong-oxi-du-99251
https://doctailieu.com/trac-nghiem/dot-mot-mau-than-chua-tap-chat-khong-chay-co-khoi-luong-06-kg-trong-oxi-du-99251
https://doctailieu.com/trac-nghiem/dot-mot-mau-than-chua-tap-chat-khong-chay-co-khoi-luong-06-kg-trong-oxi-du-99251
https://doctailieu.com/trac-nghiem/nhan-dinh-nao-sau-day-la-sai-d-nhien-lieu-khi-co-nang-suat-toa-nhiet-thap-gay-99252
https://doctailieu.com/trac-nghiem/trong-cac-loai-than-duoi-day-loai-than-gia-nhat-co-ham-luong-cacbon-tren-90-la-99253
https://doctailieu.com/trac-nghiem/khi-nao-sau-day-khi-chay-khong-gay-o-nhiem-moi-truong-b-h2-trac-nghiem-mon-hoa-99254
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B. H2 

C. C4H10 

D. CO 

Câu 140. Để sử dụng nhiên liệu cho hiệu quả cần đảm bảo yêu cầu nào sau đây 

A. Cung cấp đủ không khí hoặc oxi cho quá trình cháy 

B. Tăng diện tích tiếp xúc của nhiên liệu rắn với với không khí hoặc oxi 

C. Điều chỉnh lượng nhiên liệu để duy trì sự cháy phù hợp với nhu cầu sử dụng 

D. Cả 3 yêu cầu trên 

Câu 141. Loại than nào sau đây có hàm lượng cacbon thấp nhất 

A. than gầy 

B. than mỡ 

C. than non 

D. than bùn 

Câu 142. Loại nhiên liệu nào sau đây có năng suất tỏa nhiệt cao, dễ cháy hoàn toàn 

A. Nhiên liệu khí 

B. Nhiên liệu lỏng 

C. Nhiên liệu rắn 

D. Nhiên liệu hóa thạch 

Câu 143. Thể tích khí oxi (ở đktc) cần dùng để đốt cháy hoàn toàn 1 kg than có chứa 4% tạp 

chất không cháy là 

A. 1,792 m3 

B. 4,48 m3 

C. 3,36 m3 

D. 6,72 m3 

Câu 144. Khí tham gia phản ứng trùng hợp là 

A. CH4 

B. C2H4 

C. C3H8 

D. C2H6 

Câu 145. Chất khi tác dụng với nước sinh ra khí axetilen là 

A. Al4C3 

B. CaC2 

C. CaO 

D. Na2S 

Câu 146. Phân biệt metan và etilen dùng dung dịch nào sau đây 

A. Br2 

B. NaOH 

https://doctailieu.com/trac-nghiem/de-su-dung-nhien-lieu-cho-hieu-qua-can-dam-bao-yeu-cau-nao-sau-day-d-ca-3-yeu-99255
https://doctailieu.com/trac-nghiem/loai-than-nao-sau-day-co-ham-luong-cacbon-thap-nhat-d-than-bun-trac-nghiem-mon-99256
https://doctailieu.com/trac-nghiem/loai-nhien-lieu-nao-sau-day-co-nang-suat-toa-nhiet-cao-de-chay-hoan-toan-a-99257
https://doctailieu.com/trac-nghiem/the-tich-khi-oxi-o-dktc-can-dung-de-dot-chay-hoan-toan-1-kg-than-co-chua-4-99258
https://doctailieu.com/trac-nghiem/the-tich-khi-oxi-o-dktc-can-dung-de-dot-chay-hoan-toan-1-kg-than-co-chua-4-99258
https://doctailieu.com/trac-nghiem/khi-tham-gia-phan-ung-trung-hop-la-b-c2h4-trac-nghiem-mon-hoa-hoc-lop-9-99259
https://doctailieu.com/trac-nghiem/chat-khi-tac-dung-voi-nuoc-sinh-ra-khi-axetilen-la-b-cac2-trac-nghiem-mon-hoa-99260
https://doctailieu.com/trac-nghiem/phan-biet-metan-va-etilen-dung-dung-dich-nao-sau-day-a-br2-trac-nghiem-mon-hoa-99261


Trắc nghiệm 
Môn Hóa Học – Lớp 9 

Trang 24 | fschool.vn 

 

fschool.vn 

C. NaCl 

D. AgNO3 trong NH3 

Câu 147. Benzen tác dụng với Br2 theo tỷ lệ mol 1 : 1 (có mặt bột Fe), thu được sản phẩm 

hữu cơ là 

A. C6H6Br2 

B. C6H6Br6 

C. C6H5Br 

D. C6H6Br4 

Câu 148. Khi đốt cháy hoàn toàn 0,25 mol metan người ta thu được một lượng khí CO2 (đktc) 

có thể tích là 

A. 5,6 lít 

B. 11,2 lít 

C. 16,8 lít 

D. 8,96 lít 

Câu 149. Trùng hợp 14 gam etilen (với hiệu suất 100 %) ở điều kiện thích hợp thì thu được 

khối lượng polietilen là 

A. 7 gam 

B. 14 gam 

C. 28 gam 

D. 56 gam 

Câu 150. Dẫn 0,05 mol khí axetilen qua bình đựng dung dịch nước brom dư. Khối lượng 

brom tham gia phản ứng là 

A. 16,0 gam 

B. 20,0 gam 

C. 26,0 gam 

D. 32,0 gam 

Câu 151. Một hợp chất hữu cơ A có phân tử khối là 28 đvC. Vậy A là 

A. axetilen 

B. metan 

C. etilen 

D. benzen 

https://doctailieu.com/trac-nghiem/benzen-tac-dung-voi-br2-theo-ty-le-mol-1-1-co-mat-bot-fe-thu-duoc-san-pham-99262
https://doctailieu.com/trac-nghiem/benzen-tac-dung-voi-br2-theo-ty-le-mol-1-1-co-mat-bot-fe-thu-duoc-san-pham-99262
https://doctailieu.com/trac-nghiem/khi-dot-chay-hoan-toan-025-mol-metan-nguoi-ta-thu-duoc-mot-luong-khi-co2-dktc-99263
https://doctailieu.com/trac-nghiem/khi-dot-chay-hoan-toan-025-mol-metan-nguoi-ta-thu-duoc-mot-luong-khi-co2-dktc-99263
https://doctailieu.com/trac-nghiem/trung-hop-14-gam-etilen-voi-hieu-suat-100-o-dieu-kien-thich-hop-thi-thu-duoc-99264
https://doctailieu.com/trac-nghiem/trung-hop-14-gam-etilen-voi-hieu-suat-100-o-dieu-kien-thich-hop-thi-thu-duoc-99264
https://doctailieu.com/trac-nghiem/dan-005-mol-khi-axetilen-qua-binh-dung-dung-dich-nuoc-brom-du-khoi-luong-brom-99265
https://doctailieu.com/trac-nghiem/dan-005-mol-khi-axetilen-qua-binh-dung-dung-dich-nuoc-brom-du-khoi-luong-brom-99265
https://doctailieu.com/trac-nghiem/mot-hop-chat-huu-co-a-co-phan-tu-khoi-la-28-dvc-vay-a-la-c-etilen-trac-nghiem-99266
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